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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH  
NĂM HỌC 2018- 2019
	Stt
	Họ và tên 
Cha, Mẹ
	Stt
	Họ và tên con
	Ngày, tháng năm sinh
	HS lớp,
trường
	Danh Hiệu
(Cấp trường, cấp TP, cấp toàn quốc)

	1
	Đỗ Công Thành
	1
	Đỗ Minh Triết
	12/8/2004
	Lớp 9A5 – Trường THCS Ngô Tất Tố
	Học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

	
	
	2
	Đỗ Minh Bảo Thy
	17/9/2008
	Lớp 5/3 – Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ
	Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện năm học 2018 - 2019

	2
	Lương Thị Thắm
	3
	Nguyễn Như Quỳnh 
	25/3/2001
	Lớp 12A – Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	Học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

	3
	Đỗ Thị Tâm
	4
	Thân Đỗ Minh Thắng
	15/9/2009
	Lớp 4/4 – Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa
	Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện năm học 2018 – 2019
+ Môn toán : 9 điểm

+ Tiếng Việt: 9 điểm

	4
	Trang Thị Xuân Uyên
	5
	Phan Thanh Xuân Trang
	02/01/2004
	Lớp 9A5 – Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	Học sinh giỏi năm học 2018 - 2019

	5
	Bùi Thị Lan Anh
	6
	Nguyễn Ngọc Thu Phương 
	04/9/2007
	Lớp 6A9 – Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám
	Học sinh giỏi S năm học 2018 - 2019

	
	
	7
	Nguyễn Anh Khoa
	19/9/2012
	Lớp 1/3 – Trường Tiều học Thân Nhân Trung Q. Tân Bình
	Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện

+ Môn toán : 10 điểm

+ Tiếng Việt: 8 điểm

	6
	Lê Thị Huyền
	8
	Phan Việt Hoàng
	08/5/2009
	Lớp 3/1 – Trường Tiểu học Lê Lai
	Hoàn thành chương trình học với thành tích: 

+ Môn toán : 10 điểm

+ Tiếng Việt: 9 điểm

	7
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	9
	Nguyễn Ngọc Minh Châu
	24/12/2019
	Lớp 4/6 Trường tiểu học Nguyễn Thị Nuôi
	Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện năm học 2018-2019
+ Môn toán : 10 điểm

+ Tiếng Việt: 10 điểm


	
	Ngày 01 tháng 6 năm 2019
TỔ TRƯỞNG

Lương Thị Thắm


